MA TRẬN ĐỀ MÔN TIÊNG VIỆT HỌC KÌ I - LỚP 5
NĂM HỌC 2021 – 2022

	Mạch kiến thức, kĩ năng

	Số câu và số điểm
	Mức 1
30%
	Mức 2
30%
	Mức 3
30%
	Mức 4
10%
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Đọc, hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5
	

	
	Câu số
	1; 2
	
	3; 6
	
	4
	
	
	
	1;2;3;6;4
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,5
	
	0,5
	
	
	
	3,0
	

	Kiến thức về tiêng Việt
	Số câu
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	2
	3

	
	Câu số
	
	8
	7
	
	5
	9
	
	10
	7;5
	8;9;10

	
	Số điểm
	
	1,0
	0,5
	
	0,5
	1,0
	
	1,0
	1.0
	3,0

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	3
	
	2
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	4,0
	3,0










	TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ SƠN
Họ và tên : ……………………………
Lớp: 5………..
	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5
NĂM HỌC : 2021 - 2022

	Điểm


	Lời phê của giáo viên


A. Kiểm tra đọc thành tiếng  (3 điểm) Học sinh bốc thăm, đọc thành tiếng đoạn văn ở Sách giáo khoa Tiếng Việt 5- tập một (có phiếu riêng). Sau đó trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn (thơ) đó.
B. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm, thời gian 35 phút)
                  Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi: 
TÔI YÊU BUỔI TRƯA
	Buổi sáng, rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ…
	Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều… Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.
	Tôi thích buổi sáng và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng rót mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.
	Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !
( Theo Nguyễn Thùy Linh)
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm)Bạn nhỏ trong bài cho rằng nhiều người yêu buổi sáng vì lí do gì?
A. Buổi sáng bắt đầu một ngày mới
B. Có màn sương lãng mạn
C. Mọi người cảm thấy khoan khoái vào buổi sáng 
D. Có màn sương lãng mạn, sự sống đang hồi sinh, bầu không khí trong lành, mát mẻ
Câu 2(0,5điểm) Dòng nào nêu đúng thời gian mà bạn nhỏ yêu thích nhất?
	A. Buổi trưa mùa xuân
B. Buổi trưa mùa hè
	C. Buổi trưa mùa đông
D. Buổi trưa mùa thu


Câu 3 (0,5 điểm). Các từ "nhẹ, êm và dễ chịu" là chỉ đặc điểm của buổi trưa mùa nào?
	A. Mùa xuân
	B. Mùa hè
	C. Mùa thu 
	D, Mùa đông


Câu 4(0,5 điểm). Lí do quan trọng nhất để bạn nhỏ yêu thích buổi trưa mùa hè là gì ?
A. Nhờ buổi trưa mùa hè mà mọi người có rơm, củi khô để đun.
B. Nhờ buổi trưa mùa hè mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm.
C. Nhờ buổi trưa mùa hè mà bạn nhỏ hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương.
D. Nhờ buổi trưa mùa hè mà bạn nhỏ thấy được mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, thóc khô.
Câu 5(0,5 điểm) Thành ngữ nào không đồng nghĩa với  thành ngữ" Một nắng hai sương"?
	A. Thức khuya dậy sớm
B. Đầu tắt mặt tối
	C. Chân lấm tay bùn
D. Cày sâu cuốc bẫm


Câu 6 (1 điểm) Trong câu:“ Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.” có mấy quan hệ từ?
A. Một quan hệ từ. (Đó là từ:…………..............……………….)
B. Hai quan hệ từ. (Đó là các từ:………..............………………)
C. Ba quan hệ từ. (Đó là các từ:…………..............…………….)
D. Bốn quan hệ từ. ( Đó là các từ:................................................)
Câu 7 (0,5 điểm) Trong câu:“Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !” từ "tôi" là từ loại gì?
	A. Danh từ
	B. Động từ
	C. Đại từ
	D. Tính từ


Câu 8 (1 điểm) Tìm và ghi lại 4 tính từ có trong bài văn
.................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm Xác định Trạng ngữ, Chủ ngữ, Vị ngữ trong câu sau:     
	Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái.
.................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm) Theo em, qua bài viết này tác giả muốn nhắn nhủ tới chúng ta điều  gì?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                     MÔN: TIẾNG VIỆT ( Đọc)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	D
	C ( còn, như, nhưng)
	C


Câu 8 (1 điểm) Tìm và ghi lại đúng 1 tính từ được 0,25 điểm

lãng mạn, mát mẻ, mát, nhẹ ( kì quái, lam, ấm áp, vàng, nên thơ,  nhẹ, êm, dễ chịu, ngai ngái, vàng óng, no ấm)
Câu 9 (1 điểm Xác định Trạng ngữ, Chủ ngữ, Vị ngữ trong câu sau:     
	Trưa hè, /khi bước chân lên đám rơm, /tôi /thấy mùi rơm khô ngai ngái.
     Trạng ngữ        Trạng ngữ                      CN     VN
Câu 10 (1 điểm) 
[bookmark: _GoBack]Qua bài viết này tác giả muốn nhắn nhủ tới chúng ta cần biết ơn sự vất vả của người nông dân, của cha mẹ.

